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ĐO LƯỜNG NĂNG LỰC CẢM XÚC - XÃ HỘI  

CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TẠI VIỆT NAM:  

THÍCH NGHI VÀ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO MATSEC 

 

Nguyễn Tuấn Vĩnh, Nguyễn Phước Cát Tường, Lê Thị Nhung, Nguyễn Việt Dũng 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

 

Tóm tắt: Năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên đóng vai trò then chốt đối với chất lượng 

lớp học, sự an lạc nghề nghiệp của giáo viên và các kết quả phát triển của trẻ. Tuy vậy, các công 

cụ đo lường đã được thẩm định về mặt văn hóa dành cho giáo viên mầm non tại Việt Nam vẫn còn 

hạn chế. Nghiên cứu này nhằm thích nghi và đánh giá các đặc tính tâm trắc của thang đánh giá đa 

chiều năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên (Multidimensional Assessment of Teacher Social-

Emotional Competence - MATSEC) của nhóm tác giả Lee và cộng sự (2025) để sử dụng cho giáo 

viên mầm non Việt Nam. Mẫu nghiên cứu gồm 942 giáo viên mầm non đến từ ba miền hoàn thành 

phiên bản thang đo đã được dịch thông qua quy trình dịch xuôi - dịch ngược chuẩn hóa và phản 

biện của chuyên gia. Một loạt phân tích nhân tố khẳng định (CFA) được tiến hành nhằm kiểm định 

giá trị cấu trúc, tiếp theo là các kiểm định bất biến đo lường và độ tin cậy. Kết quả ủng hộ mô hình 

sáu nhân tố có tương quan với 25 mục được giữ lại (CFI = 0,939; RMSEA = 0,07; SRMR = 0,02), 

cho thấy độ nhất quán nội tại cao (α = 0,93-0,98) và tính bất biến theo độ tuổi và khu vực địa lý. 

Tất cả các thành phần của năng lực cảm xúc - xã hội đều dự báo có ý nghĩa thống kê đối với mức 

độ hài lòng với cuộc sống (p < 0,001), trong đó Tự quản lý là yếu tố dự báo mạnh nhất. Những 

phát hiện này cung cấp bằng chứng ban đầu cho thấy MATSEC-VN là một công cụ có độ tin cậy 

và giá trị đạt yêu cầu trong việc đánh giá năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên mầm non Việt 

Nam. Cụ thể, thang đánh giá này có thể trở thành công cụ hữu ích cho các nghiên cứu trong tương 

lai về sự an lạc của giáo viên mầm non cũng như đánh giá các chương trình học tập cảm xúc - xã 

hội trong bối cảnh Việt Nam. 

Từ khóa: Năng lực cảm xúc - xã hội; Giáo viên mầm non; Kiểm định công cụ đo lường; 

Phân tích nhân tố khẳng định (CFA); Việt Nam. 

Ngày nhận bài: 15/01/2026; Gửi phản biện: 22/01/2026; Ngày duyệt đăng bài: 10/3/2026. 

 

1. Mở đầu  

Năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên là một tổ hợp các năng lực nhận thức, cảm 

xúc và hành vi, có vai trò quan trọng đối với chất lượng lớp học, sự an lạc (well-being) 

trong nghề nghiệp của giáo viên và các kết quả phát triển của trẻ (Jennings và Greenberg, 

2009; Durlak và cộng sự, 2011). Tuy nhiên, các công cụ đo lường năng lực cảm xúc - xã 

hội được thiết kế chuyên biệt cho giáo viên và được thẩm định đầy đủ về mặt tâm trắc vẫn 

còn hạn chế, đặc biệt là các thang đo phản ánh đầy đủ cấu trúc đa chiều theo khung lý thuyết 

của Tổ chức Hợp tác vì học tập học thuật, xã hội và cảm xúc (Collaborative for Academic, 

Social, and Emotional Learning/CASEL) và được kiểm định trong các bối cảnh ngoài 

phương Tây, bao gồm giáo dục mầm non (Nguyen và Truong, 2025). 

Thang đánh giá đa chiều năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên (MATSEC) của 

Lee và cộng sự (2025) được phát triển thông qua quy trình phản biện chuyên gia, phỏng 
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vấn nhận thức và kiểm định tâm trắc lặp lại trong bối cảnh trường học khu vực Đông Á. 

Thang đo đã thao tác hóa khái niệm năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên thông qua sáu 

lĩnh vực: (1) tự nhận thức với tư cách là nhà giáo, (2) tự quản lý, (3) nhận thức xã hội hướng 

tới sự an lạc của học sinh, (4) nhận thức xã hội hướng tới công bằng và hòa nhập, (5) kỹ 

năng xây dựng mối quan hệ và (6) ra quyết định có trách nhiệm. Do được đặt nền tảng trực 

tiếp trên khung CASEL, đồng thời bổ sung lĩnh vực nhận thức xã hội định hướng công 

bằng, MATSEC vừa đảm bảo bề rộng khái niệm, vừa thể hiện độ nhạy cảm văn hóa đối với 

các nhóm giáo viên châu Á. Trong bối cảnh đó, việc thích nghi và kiểm định thang đo 

MATSEC cho giáo viên mầm non Việt Nam vừa đáp ứng nhu cầu thẩm định công cụ đo 

lường xuyên văn hóa, vừa cung cấp một công cụ phục vụ nghiên cứu và thực hành. 

Do đó, nghiên cứu này nhằm thích nghi và đánh giá các đặc tính tâm trắc của thang 

đo MATSEC cho giáo viên mầm non Việt Nam. Quá trình thích nghi tuân theo các khuyến 

nghị khoa học trong thích nghi thang đo xuyên văn hóa, sau đó áp dụng chuỗi phân tích 

nhân tố khẳng định cùng với các kiểm định độ tin cậy và giá trị. Thông qua việc thích nghi 

một công cụ đo lường phù hợp về văn hóa và có cơ sở tâm trắc vững chắc cho bối cảnh 

giáo dục mầm non Việt Nam, nghiên cứu này đóng góp: (1) một công cụ đo lường phục vụ 

nghiên cứu và thực hành, (2) bằng chứng thực nghiệm về độ bền vững của cấu trúc nhân tố 

MATSEC trong các bối cảnh khác nhau và (3) nhận thức về biểu hiện của năng lực cảm 

xúc - xã hội ở giáo viên mầm non Việt Nam, một nhóm đối tượng còn ít được nghiên cứu 

nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với chính sách. 

2. Mẫu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Mẫu nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện trên tổng số 924 giáo viên mầm non từ ba miền: miền 

Nam (276 người), miền Trung (371 người) và miền Bắc (295 người). Tất cả giáo viên đều 

là nữ giới (100%), phản ánh đúng cơ cấu giới tính đặc trưng của lực lượng lao động trong 

lĩnh vực giáo dục mầm non tại Việt Nam. Nhằm đảm bảo tính đại diện về mặt nhân khẩu 

học, mẫu nghiên cứu được phân tầng theo độ tuổi thành hai nhóm: giáo viên từ 35 tuổi trở 

xuống (559 người) và giáo viên trên 35 tuổi (365 người).  

Việc thu thập dữ liệu được tiến hành kết hợp phát bảng hỏi trực tiếp và khảo sát trực 

tuyến thông qua Google Forms. Quá trình thu thập tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghiên 

cứu hiện hành đối với nghiên cứu có sự tham gia của con người. Tất cả giáo viên đều được 

cung cấp thông tin đầy đủ về mục đích nghiên cứu, quy trình bảo mật dữ liệu và quyền rút 

lui khỏi nghiên cứu vào bất kỳ thời điểm nào. Nghiên cứu không thu thập bất kỳ thông tin 

nhận dạng cá nhân nào ngoài các biến nhân khẩu học cơ bản phục vụ mục tiêu nghiên cứu. 

Toàn bộ dữ liệu được ẩn danh và lưu trữ an toàn phục vụ cho mục đích khoa học. 

2.2. Thang đo  

2.2.1. Thang đánh giá đa chiều về năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên (MATSEC) 

Thang đánh giá đa chiều về năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên (MATSEC) 

của Lee và cộng sự (2025) được sử dụng làm cơ sở cho quá trình thích nghi trong nghiên 

cứu này. MATSEC là một công cụ được phát triển gần đây, dựa trên nền tảng lý thuyết, 

được thiết kế chuyên biệt nhằm đánh giá năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên trong 

khuôn khổ khung mô hình của CASEL. Khác với các thang đo trước đây, vốn hoặc điều 
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chỉnh từ các năng lực cảm xúc - xã hội dành cho học sinh, hoặc chỉ tập trung hẹp vào điều 

chỉnh cảm xúc hay trí tuệ cảm xúc, MATSEC phản ánh bản chất đa chiều của năng lực cảm 

xúc - xã hội của giáo viên thông qua sáu lĩnh vực đã được kiểm chứng thực nghiệm, bao 

gồm: (1) tự nhận thức với tư cách là nhà giáo, (2) tự quản lý, (3) nhận thức xã hội hướng 

tới sự an lạc của học sinh, (4) nhận thức xã hội hướng tới công bằng và hòa nhập, (5) kỹ 

năng xây dựng mối quan hệ, (6) ra quyết định có trách nhiệm. Thang đo gốc được phát triển 

và thẩm định trên các mẫu giáo viên quy mô lớn tại Trung Quốc và Hàn Quốc, gồm 27 mục 

được phân phối ở sáu tiểu thang tương ứng với sáu lĩnh vực trên bao gồm: (1) 3 mục, (2) 5 

mục, (3) 4 mục; (4) 7 mục, (5) 4 mục, (6) 4 mục.  

MATSEC thể hiện giá trị nội dung mạnh, khi toàn bộ các mục đo được xây dựng 

dựa trên tổng quan có hệ thống về lý thuyết học tập cảm xúc - xã hội, phỏng vấn định tính 

với giáo viên và tham vấn chuyên gia. Nghiên cứu thẩm định ban đầu cho thấy giá trị cấu 

trúc vững chắc thông qua nhiều mô hình nhân tố khẳng định khác nhau, bao gồm mô hình 

các nhân tố tương quan, mô hình nhân tố bậc hai và mô hình nhân tố kép (bifactor), qua đó 

hỗ trợ cả cách diễn giải theo từng lĩnh vực cụ thể lẫn theo cấu trúc năng lực cảm xúc - xã 

hội chung. Các chỉ số độ tin cậy của sáu tiểu thang dao động từ mức cao đến rất cao, với 

hệ số McDonald's Omega dao động từ 0,82 đến 0,91 và Cronbach's Alpha cũng nằm trong 

khoảng 0,82 đến 0,91 cho thấy khả năng đo lường nhất quán trong các bối cảnh giáo dục 

đa dạng. 

Thang đo MATSEC được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt theo quy trình khuyến 

nghị cho thích nghi thang đo xuyên văn hóa (Sousa và Rojjanasrirat, 2011) bao gồm dịch 

xuôi, dịch ngược, so sánh và thảo luận giữa các dịch giả và nhóm nghiên cứu. Phiên bản 

tiếng Việt cuối cùng đảm bảo đồng thời độ chính xác ngôn ngữ và tính phù hợp văn hóa 

đối với giáo viên mầm non. 

2.2.2. Thang đo hài lòng với cuộc sống 

Để kiểm định giá trị dự báo của thang đo MATSEC đã được thích nghi cho bối cảnh 

Việt Nam, nghiên cứu sử dụng Thang đo Sự hài lòng với cuộc sống (Satisfaction With Life 

Scale - SWLS) làm biến tiêu chí bên ngoài. SWLS là một công cụ gồm năm mục, được 

thiết kế nhằm đánh giá nhận định mang tính nhận thức tổng quát về cuộc sống, thay vì mức 

độ hài lòng trong các lĩnh vực cụ thể. Các nghiên cứu trước đây đã cung cấp bằng chứng 

về độ tin cậy của thang đo này trên mẫu nghiên cứu tại Việt Nam (Nguyen và cộng sự, 

2022; α = 0,81) và trong nghiên cứu hiện tại, độ tin cậy của SWLS vẫn đạt mức chấp nhận 

được (α = 0,80). Điều này cho phép SWLS được sử dụng như một biến kết quả phù hợp 

nhằm kiểm định khả năng dự báo của các lĩnh vực năng lực cảm xúc - xã hội trong thang 

đo MATSEC. 

2.3. Phân tích dữ liệu  

Các phân tích dữ liệu được tiến hành theo cách tiếp cận thẩm định mang tính khẳng 

định và định hướng lý thuyết, phù hợp với các khuyến nghị dành cho nghiên cứu thích nghi 

thang đo, đồng thời tái lập trình tự phân tích được sử dụng trong nghiên cứu phát triển thang 

đo MATSEC gốc.  

Bước 1: Các mô hình nhân tố khẳng định dựa trên thang đo gốc  

Một loạt phân tích nhân tố khẳng định (CFA) được thực hiện bằng phần mềm Mplus 
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với bộ ước lượng MLR nhằm kiểm định khả năng tái lập cấu trúc đo lường của thang 

MATSEC trong bối cảnh Việt Nam. Phù hợp với nghiên cứu gốc, ba mô hình cạnh tranh 

(bốn, năm và sáu nhân tố) được ước lượng và so sánh. Mức độ phù hợp của mô hình được 

đánh giá dựa trên các chỉ số χ²/df (Chi-square trên bậc tự do), CFI (Comparative Fit Index 

- chỉ số phù hợp so sánh), RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation - sai số xấp 

xỉ trung bình bình phương gốc) và SRMR  (Standardized Root Mean Square Residual - căn 

bậc hai trung bình chuẩn hóa của phần dư) theo các ngưỡng khuyến nghị trong tài liệu 

phương pháp luận (Kline, 2005; Paswan, 2009; Little, 2013). Khi mô hình cấu hình đạt 

mức phù hợp chấp nhận được, sự khác biệt giữa các mô hình được xem xét thông qua chênh 

lệch các chỉ số độ phù hợp (Chen, 2007). 

Bước 2: Mô hình nhân tố bậc hai  

Nhằm tái lập cấu trúc nhân tố bậc cao đã được tác giả thang đo gốc kiểm định, 

nghiên cứu ước lượng mô hình nhân tố bậc hai, trong đó sáu lĩnh vực bậc một cùng tải lên 

một nhân tố bậc cao duy nhất đại diện cho năng lực cảm xúc - xã hội.  

Bước 3: Mô hình nhân tố kép (Bifactor Model) 

Tiếp theo, một mô hình nhân tố kép (bifactor) được ước lượng, trong đó mỗi mục 

đo đồng thời tải lên một nhân tố năng lực cảm xúc - xã hội chung và một nhân tố lĩnh vực 

cụ thể tương ứng. Các nhân tố tiềm ẩn được quy định là trực giao nhằm phân tách phương 

sai chung và phương sai đặc thù theo từng lĩnh vực, phù hợp với cách tiếp cận được sử 

dụng trong nghiên cứu phát triển thang đo gốc. 

Bước 4: Lựa chọn mô hình đo lường cuối cùng 

Mô hình đo lường cuối cùng được lựa chọn dựa trên mức độ phù hợp tổng thể và 

tính nhất quán với khung lý thuyết ban đầu. Chỉ sau khi mô hình cấu hình đạt mức phù hợp 

chấp nhận được, các kiểm định bất biến đo lường mới được tiến hành nhằm đánh giá mức 

độ ổn định của cấu trúc đo lường giữa các nhóm so sánh. Trình tự kiểm định và tiêu chí 

đánh giá bất biến được thực hiện theo các khuyến nghị trong nghiên cứu về bất biến đo 

lường đa nhóm (Steenkamp và Baumgartner, 1998; Chen, 2007). 

Bước 5: Độ tin cậy và chẩn đoán mục đo của mô hình cuối cùng 

Sau khi cấu trúc nhân tố cuối cùng được xác nhận, độ tin cậy ổn định nội tại của các 

tiểu thang được đánh giá thông qua hệ số Cronbach’s alpha, tương quan trung bình giữa 

các mục đo và tương quan hiệu chỉnh giữa mục đo và tổng điểm. Bên cạnh Cronbach’s 

alpha, các chỉ số tương quan mục đo được xem xét như những chỉ báo bổ sung nhằm tránh 

diễn giải quá mức một chỉ số đơn lẻ (John và Benet-Martinez, 2000). Theo các khuyến nghị 

trong nghiên cứu phát triển thang đo, tương quan trung bình giữa các mục đo được kỳ vọng 

nằm trong khoảng 0,15 - 0,50 (Clark và Watson, 1995), trong khi tương quan hiệu chỉnh 

giữa mục đo và tổng điểm nên lớn hơn 0,30 (Cristobal và cộng sự, 2007).  

Bước 6: Kiểm định giá trị dự báo 

Nhằm đánh giá giá trị dự báo của thang đo MATSEC đã được thích nghi cho bối 

cảnh Việt Nam, đồng thời giảm thiểu nguy cơ đa cộng tuyến giữa các lĩnh vực năng lực 

cảm xúc - xã hội, nghiên cứu sử dụng phân tích hồi quy tuyến tính đơn song song với tương 

quan hai biến. Mỗi thành phần của MATSEC được đưa vào mô hình riêng lẻ như một biến 
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dự báo đơn đối với mức độ hài lòng với cuộc sống, cho phép đánh giá khả năng dự báo đặc 

thù của từng tiểu thang mà không bị ảnh hưởng bởi phương sai chia sẻ giữa các nhân tố. 

Các hệ số tương quan được sử dụng để xem xét cường độ và chiều hướng của mối liên hệ, 

trong khi các mô hình hồi quy đơn cung cấp ước lượng cỡ ảnh hưởng và tỷ lệ phương sai 

được giải thích (R²) cho từng biến dự báo. 

Các giá trị ước lượng của các nhân tố tiềm ẩn được trích xuất bằng Mplus 8.3, trong 

khi các phân tích tương quan và hồi quy được thực hiện bằng SPSS 24.0; mức ý nghĩa 

thống kê được thiết lập ở p < 0,01 nhằm cân nhắc đến quy mô mẫu lớn của nghiên cứu. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận  

3.1. Kết quả nghiên cứu 

3.1.1. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định của MATSEC - phiên bản tiếng Việt  

Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) được thực hiện bằng bộ ước lượng MLR trên 

bộ dữ liệu thẩm định (n = 942). Các chỉ số độ phù hợp của tất cả các mô hình được trình 

bày trong bảng 1. 

Bảng 1: Chỉ số phù hợp các mô hình nhân tố của thang đo MATSEC tiếng Việt 

trên toàn mẫu khảo sát 

Mô hình χ²/df CFI 
RMSEA 

(90% CI) 
SRMR AIC BIC 

Bốn nhân tố 
4,64 (1474,58 / 

318) 
0,89 

0,09 (0,08-

0,09) 
0,07 19379,14 19740,62 

Năm nhân tố 
4,54 (1425,04 / 

314) 
0,89 

0,09 (0,08-

0,09) 
0,07 19272,21 19650,30 

Sáu nhân tố  

(Mô hình cuối) 

2,97 (804,125 / 

270) 
0,94 

0,07 (0,06-

0,07) 
0,02 16588,07 16962,01 

Mô hình bậc hai  
3,40 (913,48 / 

269) 
0,93 

0,07 (0,07-

0,08) 
0,03 16832,15 17168,69 

Nhân tố kép Không hội tụ       

 

 Mô hình sáu nhân tố có tương quan với 25 mục đo được giữ lại cho thấy hiệu quả 

tổng thể và độ ổn định tốt nhất. Mô hình này đáp ứng các tiêu chí độ phù hợp khuyến nghị 

(χ²/df = 2,97; CFI = 0,94; RMSEA = 0,07 [KTC 90% = 0,06-0,07]; SRMR = 0,02), đồng 

thời đạt giá trị AIC (16588,07) và BIC (16962,00) thấp nhất trong số các mô hình cạnh 

tranh, cho thấy sự cân bằng vượt trội giữa độ phù hợp và tính tiết kiệm của mô hình. Mục 

đo 26 (Khi tìm kiếm một giải pháp liên quan đến trẻ, tôi trao đổi với các bên liên quan bao 

gồm cả trẻ và cha mẹ hay người giám hộ của các em) và mục đo 27 (Tôi bàn bạc với đồng 

nghiệp để đi đến quyết định tốt nhất có thể cho trẻ) được loại bỏ trước khi ước lượng cuối 

cùng do có hệ số tải gần bằng không hoặc âm, đồng thời không phù hợp về mặt khái niệm, 

những yếu tố có thể làm suy giảm độ ổn định của mô hình. Sau khi loại bỏ hai mục này, 

mô hình sáu nhân tố với 25 mục đo vẫn thể hiện tính nhất quán tâm trắc và phù hợp lý 

thuyết với nghiên cứu thẩm định MATSEC ban đầu, trong đó nhân tố “ra quyết định có 



 

Nguyễn Tuấn Vĩnh và cộng sự     55 

 

 

trách nhiệm” chỉ còn hai mục đo. Các hệ số tải nhân tố chuẩn hóa trong mẫu nghiên cứu 

hiện tại dao động từ 0,69 đến 0,88 (xem hình 1), tương đồng chặt chẽ với các giá trị được 

báo cáo trong nghiên cứu gốc (0,67 - 0,85), qua đó củng cố cấu trúc đa chiều của năng lực 

cảm xúc - xã hội của giáo viên trong bối cảnh Việt Nam. 

Dựa trên dữ liệu ở bảng 1, mô hình bốn nhân tố, năm nhân tố, nhân tố bậc hai, nhân 

tố kép không được khuyến nghị và các tham số tương ứng không được báo cáo. 

Tóm lại, phiên bản MATSEC thích nghi cho Việt Nam đã tái lập thành công cấu trúc 

tâm trắc của công cụ gốc với mô hình sáu nhân tố có tương quan (25 mục) nổi lên là giải 

pháp tối ưu và có cơ sở lý thuyết vững chắc nhất. Cấu trúc này bảo toàn sự tương thích với 

các năng lực cảm xúc - xã hội theo mô hình của CASEL, cho thấy các chỉ số AIC/BIC và độ 

phù hợp tổng thể vượt trội, đồng thời cung cấp khả năng diễn giải rõ ràng cho cả nghiên cứu 

và đánh giá ứng dụng năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên mầm non. Mô hình nhân tố 

chuẩn hóa hoàn toàn cho toàn bộ mẫu nghiên cứu được trình bày trong hình 1. 

 

Hình 1: Mô hình nhân tố của thang đo MATSEC tiếng Việt (N = 942) 

Ghi chú: sa = Tự nhận thức; sm = Tự quản lý; saw = Nhận thức xã hội hướng tới sự an lạc của học sinh; 

saei = Nhận thức xã hội về sự công bằng và hoà nhập; rs = Kỹ năng quan hệ xã hội; rdm = Ra quyết định 

có trách nhiệm. 

 

Tiếp theo, dữ liệu của hai phân nhóm (theo khu vực địa lý và độ tuổi) được đưa vào 

phân tích nhân tố khẳng định (CFA) nhằm đánh giá độ phù hợp của mô hình sáu nhân tố. 

Kết quả cho thấy mô hình sáu nhân tố đều đạt giá trị tương đương ở tất cả các phân nhóm, 

khẳng định tính phù hợp nhất quán của mô hình (xem bảng 2).  

Mô hình sáu nhân tố đã đạt bất biến cấu hình ở bước thứ nhất, do tất cả các chỉ số 

độ phù hợp đều nằm trong ngưỡng chấp nhận được đối với mức độ phù hợp tốt giữa mô 

hình và dữ liệu. Những kết quả này cho thấy mô hình có ý nghĩa thống kê và thể hiện tính 

bất biến trên từng phân nhóm theo khu vực địa lý và độ tuổi. 
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Bảng 2: Chỉ số phù hợp các mô hình sáu nhân tố của thang đo MATSEC tiếng Việt 

theo khu vực địa lý và độ tuổi 

Mẫu normed χ2 CFI RMSEA SRMR 

Khu vực địa lý 

Miền Bắc (n = 276) 2,90 0,92 0,04 0,05 

Miền Trung (n = 371) 2,88 0,93 0,03 0,04 

Miền Nam (n = 295) 2,76 0,94 0,03 0,04 

Độ tuổi 

≤ 35 (n=559) 2,94 0,92 0,04 0,04 

> 35 (n=365) 2,79 0,93 0,04 0,06 

 

Bảng 3: Kiểm định bất biến đo lường cho mô hình sáu nhân tố  

qua hai khu vực địa lý và độ tuổi 

Models normed χ2 CFI RMSEA SRMR ΔCFI ΔRMSEA ΔSRMR 

Khu vực địa lý 

Tính bất biến 

cấu hình 
2,93 0,93 0,03 0,04    

Tính bất biến 

hệ số tải 
2,97 0,92 0,03 0,04 0,007 0,002 0,000 

Tính bất biến 

thang đo 
2,95 0,92 0,04 0,05 0,000 0,009 0,009 

Độ tuổi 

Tính bất biến 

cấu hình 
2,94 0,92 0,04 0,05    

Tính bất biến 

hệ số tải 
2,90 0,91 0,04 0,05 0,009 0,001 0,002 

Tính bất biến 

thang đo 
2,89 0,91 0,05 0,06 0,001 0,009 0,007 

 

Kết quả kiểm định ở bảng 3 thể hiện mô hình đạt bất biến hệ số tải (metric 

invariance) và bất biến thang đo (scalar invariance) giữa các phân nhóm theo khu vực địa 

lý và độ tuổi. Chênh lệch các chỉ số độ phù hợp (CFI, RMSEA và SRMR) đều nằm trong 

ngưỡng khuyến nghị, cho thấy mức độ phù hợp của mô hình không suy giảm đáng kể giữa 

các bước kiểm định. Kết quả không xuất hiện sai lệch mục đo (item bias) cũng như sai lệch 

điểm số (score bias) giữa các phân nhóm theo khu vực địa lý và độ tuổi. 

Kết quả từ bảng 4 cho thấy độ tin cậy ổn định nội tại cao một cách nhất quán trên 

tất cả các tiểu thang. Hệ số Cronbach’s alpha của mọi thang đều vượt quá 0,93, trong đó 

giá trị cao nhất đạt ≈ 0,98 đối với tiểu thang có số lượng mục nhiều hơn, cho thấy độ ổn 
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định đo lường rất cao. Ma trận tương quan giữa các mục đo cũng cho thấy các giá trị cao 

tương tự, với tương quan trung bình giữa các mục nhìn chung nằm trong khoảng 0,83 - 

0,90. Những kết quả này xác nhận rằng các mục trong mỗi tiểu thang chia sẻ phương sai 

chung đáng kể và đo lường các chiều cạnh có tính nhất quán cao. Tương quan hiệu chỉnh 

giữa mỗi mục đo và tổng điểm cũng đồng loạt đạt mức cao, với đa số các mục vượt quá 

0,80. Như vậy, tất cả các mục đều đóng góp đáng kể vào tổng điểm của tiểu thang tương 

ứng và liên kết chặt chẽ với các cấu trúc tiềm ẩn mà mỗi thang đại diện.  

Bảng 4: Độ tin cậy ổn định nội tại, thống kê mô tả và tương quan  

của các tiểu thang đo MATSEC 

Tiểu 

thang đo 
α 

Trung 

bình 

tương 

quan 

biến - 

biến 

(r) 

Trung 

bình 

tương 

quan 

biến - 

tổng 

(r) 

M SD 1 2 3 4 5 6 

1 0,94 0,83 0,87 3,93 1,08 - 0,84 0,85 0,85 0,84 0,84 

2 0,97 0,85 0,90 3,72 1,11  - 0,86 0,86 0,85 0,85 

3 0,96 0,87 0,91 3,85 1,09   - 1,00* 0,86 0,86 

4 0,98 0,90 0,93 3,98 1,12    - 0,86 0,86 

5 0,95 0,85 0,89 3,90 1,15     - 0,85 

6 0,95 0,91 0,90 3,93 1,12      - 

Ghi chú: 1 - Tự nhận thức; 2 - Tự quản lý; 3 - Nhận thức xã hội về sự an lạc; 4 - Nhận thức xã hội về công 

bằng và hoà nhập; 5 - Kỹ năng quan hệ; 6 - Ra quyết định có trách nhiệm. 

 

Các kết quả mô tả được tính toán từ thống kê ở mức mục đo cho thấy người tham gia 

có xu hướng lựa chọn các mức điểm cao trên thang đánh giá. Giá trị trung bình của các mục, 

sau khi được lấy trung bình theo từng tiểu thang, dao động xấp xỉ từ 3,7 đến 4,0, cho thấy 

năng lực cảm xúc - xã hội nhìn chung được đánh giá tích cực trong mẫu nghiên cứu. Độ lệch 

chuẩn, được tính bằng cách lấy trung bình độ lệch chuẩn ở mức mục đo, ở mức trung bình 

(khoảng 1,08-1,15), phản ánh mức độ biến thiên có ý nghĩa mặc dù xu hướng chung là tích 

cực. Các hệ số tương quan ước lượng giữa các tiểu thang cũng ở mức rất cao, phần lớn dao 

động trong khoảng 0,84 - 0,86. Nhìn chung, mức độ liên kết mạnh giữa các tiểu thang cho 

thấy lượng phương sai chung đáng kể được chia sẻ giữa các lĩnh vực của thang đo. 

3.1.2. Dự báo về sự hài lòng với cuộc sống  

Các phân tích hồi quy tuyến tính đơn được tiến hành nhằm xem xét tác động dự báo 

của sáu thành phần năng lực cảm xúc - xã hội đối với mức độ hài lòng với cuộc sống của 

giáo viên. Do mỗi mô hình chỉ bao gồm một biến dự báo, hệ số hồi quy chuẩn hóa về mặt 

số học trùng với hệ số tương quan Pearson.  

Phân tích hồi quy (bảng 5) chỉ ra rằng cả sáu thành phần của năng lực cảm xúc - xã 

hội đều dự báo tích cực có ý nghĩa đến sự hài lòng với cuộc sống. Trong đó, Tự quản lý là 
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yếu tố dự báo mạnh nhất (R² = 24,8%), theo sau là Nhận thức xã hội hướng tới sự an lạc 

của học sinh và Kỹ năng quan hệ xã hội. 

Bảng 5: Hệ số tương quan giữa năng lực cảm xúc - xã hội  

và mức độ hài lòng với cuộc sống của giáo viên mầm non 

Thành phần 
Hệ số r với sự hài lòng 

với cuộc sống 
p 

Tự nhận thức 0,44** < 0,001 

Tự quản lý 0,50** < 0,001 

Nhận thức xã hội hướng tới an lạc 0,47** < 0,001 

Nhận thức xã hội hướng tới công bằng 

và hoà nhập 
0,44** < 0,001 

Kỹ năng quan hệ xã hội 0,47** < 0,001 

Ra quyết định có trách nhiệm 0,44** < 0,001 

 

3.2. Thảo luận  

Kết quả phân tích nhân tố khẳng định (CFA) ủng hộ mô hình sáu nhân tố có tương 

quan là cấu trúc phù hợp nhất, tái lập thành công khung lý thuyết CASEL trên mẫu giáo 

viên mầm non Việt Nam. Tuy nhiên, các hệ số tải nhân tố rất cao và tương quan mạnh giữa 

các tiểu thang gợi ý sự tồn tại của một nhân tố chung mạnh chi phối, đồng thời phản ánh 

mức độ trùng lặp nhất định giữa các mục đo, làm suy giảm giá trị phân biệt giữa các tiểu 

thang (Bergqvist và cộng sự, 2020). Việc mô hình nhân tố kép (bifactor) không hội tụ cũng 

củng cố nhận định này, cho thấy phương sai chung lấn át phương sai đặc thù, dẫn đến sự 

bất ổn định trong ước lượng tham số (Elsworth và cộng sự, 2022; Brauer, 2023). 

Mẫu hình này tương đồng với các nghiên cứu thích nghi thang đo CXXH trước đây 

tại Việt Nam, nơi ranh giới giữa các cấu trúc con thường khó phân tách rạch ròi (Dinh và 

cộng sự, 2021). Do đó, mặc dù độ tin cậy nội tại rất cao (α > 0,93) khẳng định tính nhất 

quán của phép đo, việc sử dụng điểm tổng hợp hoặc thận trọng khi diễn giải điểm của thành 

phần độc lập là cần thiết trong thực hành đánh giá (Simon, 2010; Bergqvist và cộng sự, 

2020; Elsworth và cộng sự, 2022; Brauer, 2023). 

Về giá trị dự báo, tất cả các thành phần năng lực cảm xúc - xã hội đều tác động tích 

cực có ý nghĩa thống kê đến sự hài lòng với cuộc sống, giải thích khoảng 19 - 25% phương 

sai. Trong đó, Tự quản lý nổi lên là yếu tố dự báo mạnh nhất, kết quả này nhất quán với các 

bằng chứng trước đây nhấn mạnh vai trò trung tâm của kỹ năng điều chỉnh cảm xúc đối với 

hạnh phúc nghề nghiệp của giáo viên (Zhang và cộng sự, 2022). Bên cạnh đó, tầm quan 

trọng của các yếu tố xã hội và quan hệ cũng phù hợp với các nghiên cứu khẳng định vai trò 

của sự gắn kết và hỗ trợ xã hội trong môi trường giáo dục (Extremera và Rey, 2016; Yang 

và cộng sự, 2022). Những phát hiện này củng cố quan điểm chung rằng các năng lực thuộc 

khung CASEL là nguồn lực tâm lý thiết yếu thúc đẩy sự phát triển tích cực và an lạc của 

người trưởng thành (OECD, 2021).  

4. Kết luận 

Nghiên cứu này cung cấp những bằng chứng ban đầu cho thấy phiên bản MATSEC 
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thích nghi cho bối cảnh Việt Nam có độ tin cậy nội tại cao, cấu trúc nhân tố chấp nhận được 

và giá trị dự báo có ý nghĩa đối với mức độ hài lòng với cuộc sống của giáo viên. Cấu hình 

sáu nhân tố được duy trì thông qua phân tích nhân tố khẳng định, cho thấy các lĩnh vực khái 

niệm cốt lõi của năng lực cảm xúc - xã hội nhìn chung vẫn được bảo toàn trong bối cảnh 

văn hóa - giáo dục Việt Nam. Đồng thời, tất cả các lĩnh vực của năng lực cảm xúc - xã hội 

đều thể hiện khả năng dự báo dương có ý nghĩa đối với mức độ hài lòng với cuộc sống, 

củng cố giả định lý thuyết rằng các nguồn lực cảm xúc - xã hội thúc đẩy sự an lạc của giáo 

viên. Tổng thể, các kết quả này ủng hộ việc sử dụng MATSEC như một công cụ đáng tin 

cậy để đánh giá năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên mầm non tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, kết quả cần được diễn giải thận trọng do một số hạn chế: (1) thiết kế cắt 

ngang không cho phép suy luận nhân - quả; (2) dữ liệu tự báo cáo tiềm ẩn sai lệch mong 

muốn xã hội và (3) các tương quan liên nhân tố cao gợi ý sự tồn tại của nhân tố chung mạnh 

cần được kiểm chứng sâu hơn bằng các mô hình phức hợp. Trên cơ sở đó, các nghiên cứu 

trong tương lai nên: (1) tiếp tục tinh chỉnh thang đo thông qua việc thử nghiệm các phiên 

bản rút gọn và kiểm tra giá trị phân biệt một cách nghiêm ngặt hơn; (2) mở rộng kiểm định 

tính bất biến đo lường theo vùng miền, nhóm tuổi và bối cảnh nghề nghiệp; (3) kết hợp các 

nguồn dữ liệu đa dạng hơn như đánh giá của đồng nghiệp, cán bộ quản lý hoặc quan sát 

hành vi nhằm giảm thiểu sai lệch do tự báo cáo; (4) khảo sát tác động của các chương trình 

bồi dưỡng và can thiệp về năng lực cảm xúc - xã hội để làm rõ cách thức sự phát triển năng 

lực này chuyển hóa thành sự an lạc và hiệu quả nghề nghiệp của giáo viên.  

Chú thích: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đề tài mã số 

B2025-DHH-24. 
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Phụ lục 

THANG ĐÁNH GIÁ ĐA CHIỀU VỀ NĂNG LỰC CẢM XÚC - XÃ HỘI  

CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON 

(Lee và cộng sự, 2025) 

Bản Việt hóa của Nguyễn Tuấn Vĩnh và cộng sự (2026) 

Vui lòng dành chút thời gian để suy ngẫm và cho biết mức độ bạn đồng ý hay không đồng ý với từng 

phát biểu theo thang điểm dưới đây. Đây chỉ là những trải nghiệm chủ quan của bản thân, nên không có tiêu 

chuẩn chung nào cho câu trả lời là đúng hay sai trong trường hợp này. Có 6 mức độ để bạn lựa chọn: 0- Hoàn 

toàn không đồng ý; 1- Không đồng ý; 2- Nghiêng về không đồng ý; 3- Nghiêng về đồng ý; 4- Đồng ý; 5- 

Hoàn toàn đồng ý. 

 

1. Trong vai trò là một giáo viên, tôi biết các điểm mạnh của mình là gì  0 1 2 3 4 5 

2. Tôi biết những cách cụ thể để nâng cao hoạt động phát triển của trẻ 0 1 2 3 4 5 

3. Trong vai trò là một giáo viên, tôi xác định được những lĩnh vực cụ thể 

mình cần cải thiện  

0 1 2 3 4 5 

4. Tôi quản lý tốt những căng thẳng của mình  0 1 2 3 4 5 

5. Tôi biết cách để kiểm soát cơn giận  0 1 2 3 4 5 

6. Tôi biết cách ứng phó với sự thất vọng của mình 0 1 2 3 4 5 

7. Tôi có thể quản lý hiệu quả cảm xúc của mình tại trường 0 1 2 3 4 5 

8. Tôi có thể truyền đạt cảm xúc của mình đến người khác một cách phù hợp 0 1 2 3 4 5 

9. Tôi có thể cảm nhận trẻ đang cảm thấy thế nào  0 1 2 3 4 5 

10. Tôi có thể nhận ra những trạng thái tâm lý tiềm ẩn đằng sau lời nói và 

hành động của trẻ 

0 1 2 3 4 5 

11. Tôi biết khi nào thì trẻ cần sự giúp đỡ 0 1 2 3 4 5 

12. Tôi thường hiểu được nguyên nhân phía sau những cảm xúc tiêu cực 

của trẻ (ví dụ sự thất vọng, lo âu, tức giận…) 

0 1 2 3 4 5 

13. Tôi cố gắng ngăn ngừa việc trẻ bị bỏ rơi trong các nhóm bạn bè 0 1 2 3 4 5 

14. Khi trẻ bị bạn bè xa lánh, tôi cố gắng giúp đỡ trẻ đó  0 1 2 3 4 5 

15. Tôi quan tâm đến nhu cầu của những trẻ có hoàn cảnh thiệt thòi/dễ bị 

tổn thương (ví dụ khuyết tật, mồ côi, hộ nghèo, cha mẹ ly hôn…) 

0 1 2 3 4 5 

16. Tôi đối xử công bằng với mọi trẻ bất kể đặc điểm cá nhân và hoàn cảnh 

gia đình nào 

0 1 2 3 4 5 

17. Tôi đối xử công bằng với mọi trẻ bất kể mức độ phát triển nào 0 1 2 3 4 5 

18. Tôi cố gắng kiến tạo một môi trường lớp học/trường học mà ở đó mọi 

trẻ đều cảm thấy mình thuộc về 

0 1 2 3 4 5 

19. Tôi tôn trọng và khuyến khích mọi ý kiến và quan điểm đa dạng của trẻ 0 1 2 3 4 5 

20. Tôi có thể dễ dàng kết bạn với người khác 0 1 2 3 4 5 

21. Tôi hoà hợp với trẻ 0 1 2 3 4 5 

22. Tôi hoà hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ 0 1 2 3 4 5 

23. Tôi hoà hợp với đồng nghiệp 0 1 2 3 4 5 

24. Khi có một vấn đề nảy sinh trong lớp học/trường học, tôi suy nghĩ về 

nhiều cách để giải quyết vấn đề 

0 1 2 3 4 5 

25. Trước khi đưa ra một quyết định liên quan đến trẻ, tôi suy nghĩ đến 

những tác động có thể xảy ra với trẻ và cộng đồng nhà trường 

0 1 2 3 4 5 

1. Tự nhận thức:       1, 2, 3 

2. Tự quản lý:      4, 5, 6, 7, 8 

3. Nhận thức xã hội hướng đến sự an lạc của trẻ:  9, 10, 11, 12 

4. Nhận thức xã hội hướng đến sự công bằng và hoà nhập: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

5. Kỹ năng quan hệ xã hội:    20, 21, 22, 23 

6. Ra quyết định có trách nhiệm:    24, 25. 


